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TÓM TẮT 

Trong thời gian gần  ây  ã  ó sự phát triển quan trọng  ó l   huyển mụ  tiêu quản lý 

thiên tai sang quản lý rủi ro lũ. Phương pháp  ánh giá rủi ro  o lũ  lụt  ựa trên lý thuyết giá 

trị  a thuộ  tính (Multiple Attri ute Value Theory)  sử  ụng h m  ộng tuyến tính  ể tính giá 

trị  ủa mỗi phương án. Ngo i ra   ể tính  á  trọng số phương pháp tiến trình phân tí h thứ 

    AHP (Analyti  Hierar hy Pro ess)  ũng  ượ  sử  ụng. Mứ   ộ  ễ  ị tổn thương  o lũ 

lụt trên  ịa   n TP Châu Đố   tỉnh An Giang theo 3 kị h  ản lũ l : lũ lớn (tr n lũ n m 2011); 

lũ trung  ình (tr n lũ n m 2009); v  lũ nhỏ (tr n lũ n m 2010). Kết quả  ho th y  trong  ả 3 

kị h  ản lũ thì mứ   ộ tổn thương  ủa  ả TP. Châu Đố   hỉ ở mứ  trung  ình   hỉ số FVI 

(Flood Vulnerable Index)  ao  ộng từ 0 301  ến 0 331 với tr n lũ lớn  từ 0 322  ến 0 351 

trong tr n lũ trung  ình v  từ 0 336  ến 0 371 trong tr n lũ nhỏ. 

Từ khóa: Quản lý rủi ro  h m  ộng tuyến tính  mứ   ộ tổn thương. 

1. MỞ ĐẦU 

Biến  ổi khí h u  ã v   ang trở th nh một trong những v n  ề nóng nh t hiện nay. Hiện 

tượng nắng nóng  ó   u hiệu gia t ng rõ rệt ở nhiều vùng trong  ả nướ    ặ   iệt l  ở Trung 

Bộ v  Nam Bộ. Tỉnh An Giang nằm trong vùng Đồng  ằng sông Cửu Long (ĐBSCL), nơi sẽ 

 hịu nhiều ảnh hưởng  ủa  iến  ổi khí h u to n  ầu như áp th p nhiệt  ới   ão  lũ lụt  hạn 

hán  xâm nh p mặn  triều  ường   ị h  ệnh [1]. Qua quá trình tí h lũy kinh nghiệm  ó thể 

nâng  ao khả n ng ứng phó  phòng  hống  giảm  thiểu những tá   ộng  ủa thiên tai. Nghiên 

 ứu  ánh giá tổn thương  o thiên tai  ượ  xem l  một  ướ  quan trọng trong quản lý thiên 

tai [2]. Số liệu thống kê  ho th y số lượng người  ị ảnh hưởng  ởi lũ lụt t ng  ần từ 147 triệu 

người/n m (1981-1990)  ến 211 triệu người/n m (1991-2000) [3].  

Trong thời gian gần  ây  ã  ó sự phát triển quan trọng  ó l   huyển mụ  tiêu quản lý 

thiên tai sang quản lý rủi ro lũ  trong  ó rủi ro lũ l  những thiệt hại  o lũ lụt gây ra với một 

tần su t nh t  ịnh trong một khoảng thời gian xá   ịnh. Vì thế  việ   ánh giá những thiệt hại  

tổn thương lũ  ần  ượ  nghiên  ứu một  á h  ẩn trọng trong quản lý rủi ro lũ. 

Ở Việt Nam  v n  ề xá   ịnh mứ   ộ  ễ  ị tổn thương  o lũ lụt  ang  ượ  nghiên  ứu  

triển khai v  áp  ụng khi  ánh giá  á  thiệt hại  o lũ lụt trên  á  lưu vự  sông. Khu vự  

Đồng  ằng Sông Cửu Long  hịu ảnh hưởng lớn từ lũ trên sông Mê Kông h ng n m. Mùa lũ 

 ắt  ầu từ tháng 7  gia t ng  ần từ tháng 8   ao  iểm v o tháng 9 hoặ  10 v  giảm  ần v o 

tháng 11 -12   ình quân v o mùa mưa  lưu lượng lũ  ao nh t lên  ến 200.000 m
3
/giây [4]. 

Theo Mai Đ ng [5] thì khái niệm tính  ễ  ị tổn thương  ã  ượ  mở rộng   ao gồm  á  v n 

 ề kinh tế  xã hội v  môi trường. Trong nghiên  ứu n y tá  giả  ã  ánh giá trọng số ảnh 

hưởng  ủa  á  yếu tố  ến tính  ễ  ị tổn thương như: m t  ộ  ân số  nh n thứ   ộng  ồng  
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 á   ông trình phòng lũ  sự ô nhiễm  sự xói mòn v  nhiều yếu tố khá . Phát triển theo hướng 

n y  trong nghiên  ứu  ủa Đặng Đình Khá [6]  ã áp  ụng  ể xây  ựng  ộ  hỉ số v   ản  ồ 

tổn thương  o lũ  ho lưu vự  sông Thạ h Hãn tỉnh Quảng Trị   ồng thời  ề   p  ến  ộ phơi 

nhiễm  tính nhạy v  khả n ng  hống  hịu. Trong  ông trình  ủa C n Thu V n v  Nguyễn 

Thanh Sơn [7]  ã  ánh giá khả n ng  ễ  ị tổn thương t i nguyên nướ  lưu vự  sông Vu Gia - 

Thu Bồn   ã  ưa v o  á  th nh phần sinh kế  môi trường   iều kiện  hống lũ  sự hỗ trợ  kinh 

nghiệm  hống lũ ... Trong nghiên  ứu n y  tá  giả kế thừa  ó  ổ sung   hỉnh sửa  á  phương 

pháp tính toán  ủa C n Thu V n. Trướ   ối  ảnh nêu trên  nghiên  ứu “Đánh giá mứ   ộ  ễ 

 ị tổn thương  o lũ lớn  ến kinh tế - xã hội TP Châu Đố  tỉnh An Giang” nhằm thiết l p một 

 ộ tiêu  hí tính toán  hỉ số  ễ  ị tổn thương  o lũ lụt (FVI) v   ề xu t giải pháp giảm thiểu 

phù hợp với  ặ   iểm lũ v   iều kiện tự nhiên  kinh tế  xã hội  ủa TP Châu Đố  tỉnh An 

Giang l   ần thiết. 

2. VẬT LIỆU VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU  

2.1. Vật liệu 

Nhóm tá  giả  ã tiến h nh thu th p  á  t i liệu tại Sở T i nguyên – Môi trường  Sở 

Nông nghiệp v  Phát triển nông thôn  Cụ  Thống kê tỉnh An Giang, Đ i khí tượng – thủy 

v n khu vự  Đông Nam Bộ. Phiếu phỏng v n v   ảng hỏi trong nghiên  ứu n y tá  giả  ã sử 

 ụng 3  iểu mẫu phiếu  iều tra với số lượng như sau: (1) Đối với người  ân: 20 phiếu/xã  

phường; mỗi phiếu 45  hỉ tiêu; (2) Đối với  án  ộ   p xã: 01 phiếu/xã  phường; mỗi phiếu 

15  hỉ tiêu v  (3) Đối với  án  ộ quản lý   p th nh phố 1 phiếu  15  hỉ tiêu. 

2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu 

Phương pháp  iều tra xã hội họ : phiếu phỏng v n v   ảng hỏi  ượ  sử  ụng trự  tiếp 

 ể  ánh giá  á  thiệt hại  o tai  iến gây ra  ả trong v  sau sự kiện ( ánh giá tính  ễ  ị tổn 

thương). Phương pháp tham v n  huyên gia  ũng  ượ  sử  ụng  ằng phiếu l y ý kiến. Kết 

quả nghiên  ứu  ượ  sự góp ý  ủa  ộng  ồng  ịa phương. Phương pháp  ản  ồ v  hệ thống 

thông tin  ịa lý (GIS)  ượ   ùng  ể phân tí h  ịnh lượng v  xá   ịnh sự  iến  ổi không gian 

 ủa  á  yếu tố  ịa lý phụ  vụ nội  ung nghiên  ứu  ũng như xây  ựng  á   ản  ồ tổng hợp 

v   huyên  ề  ã sử  ụng phần mềm GIS, phần mềm th nh l p v   iên t p  ản  ồ  huyên 

 ụng MapInfo. Phương pháp tính  hỉ số,  ây l  phương pháp trọng tâm  ủa nghiên  ứu  ượ  

sử  ụng nhằm tính toán  iểm số  ủa  á   hỉ thị   hỉ số th nh phần v   hỉ số FVI tổng hợp. 

Phương pháp n y  ựa trên lý thuyết giá trị  a thuộ  tính (Multiple Attri ute Value Theory 

(MAVT)). Phương pháp n y sử  ụng h m  ộng tuyến tính  ể tính giá trị  ủa mỗi phương án 

 ưới  ạng  ông thứ  như sau [8]: 

 

 

 

(1)   [7] 

Trong  ó: vij l  giá trị của phương án  ượ   ánh giá aj bởi tiêu  hí thứ i v  wi l  trọng số 

của tiêu  hí thứ i. 

Phương pháp tiến trình phân tí h thứ     AHP (Analyti  Hierar hy Pro ess): AHP l  

một tiến trình ra quyết  ịnh  a tiêu  hí   ùng trong xây  ựng trọng số v   ánh giá ưu tiên  ể 

 họn lựa phương án  ựa trên  a tiêu  hí. Phương pháp n y tạo ra ma tr n  á  tỷ số so sánh  

trên  ơ sở  ó  tính toán  á  trọng số. 
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Hình 1. Khung tiến trình thự  hiện nghiên  ứu 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Kết quả thiết lập bộ tiêu chí đánh giá mức độ dễ bị tổn thƣơng cho tỉnh An Giang 

3.1.1. Tiêu chí hiểm họa lũ lụt (H) 

Đối với to n vùng ĐBSCL nói  hung  tiêu  hí hiểm họa gồm 4 th nh phần:  ộ sâu  v n 

tốc, thời gian v   ường su t  ỉnh lũ. Tuy nhiên   ối với tỉnh An Giang ở  ây  ường su t  ỉnh 

lũ lên xuống ch m, v n tố  nướ  lũ không  ao v  ít ảnh hưởng  ến thiệt hại. Vì v y   ối với 

tỉnh An Giang tiêu  hí hiểm họa lũ lụt  ược xá   ịnh l   ộ sâu ng p lụt v  thời gian ng p. 

3.1.2. Tiêu chí độ phơi nhiễm (E) 

Tiêu  hí  ộ phơi nhiễm (E):  ặ  trưng  ho mứ   ộ ảnh hưởng của hiện trạng bề mặt hệ 

thống khi tiếp xú  trực tiếp với nguy  ơ lũ lụt. Hiện trạng bề mặt hệ thống gồm: hiện trạng 

sử dụng   t, m t  ộ nh   ửa, m t  ộ  á   ông trình  ông  ộng hay diện tí h gieo trồng …  

Trên  ơ sở phân tí h  á  yếu tố  ặ  trưng về  iều kiện tự nhiên v   ặc biệt l  kinh tế- 

xã hội của tỉnh An Giang  ể xây  ựng  phân tí h v  lựa chọn  á  tiêu  hí th nh phần trong 

tiêu  hí  ộ phơi nhiễm l  hiện trạng sử dụng   t, t i sản trên   t v  dân  ư. 

3.1.3. Tiêu chí tính chống chịu (C) 

Tiêu  hí tính  hống chịu (C)  ượ   oi l  sản phẩm của  á  yếu tố về xã hội, kinh tế  môi 

trường v   ặc biệt l  yếu tố  on người,  ó liên quan v   ị ảnh hưởng nặng nề cả về v t ch t 

lẫn tinh thần khi  ó thiên tai lũ lụt xu t hiện. Để xá  l p  ượ   á   iến  th nh phần thuộ  tiêu 

 hí tính  hống chịu thì việc cần thiết l  phải hiểu  ượ   ặ  trưng kinh tế - xã hội của vùng  từ 

 ó nh n  ịnh v  xá  l p  á   iến thuộ  tiêu  hí n y. 

Đối với tỉnh An Giang   á   ặ  trưng  ơ  ản  ũng giống như  ặ  trưng  hung  ủa to n 

vùng  tuy nhiên  ó một số  ặ  trưng khá   iệt. Không giống như  á  vùng khá  ở nước ta, 

Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL)  ó một  ặ  trưng l  những lợi í h m  lũ  ó thể mang 

lại  ho người  ân  môi trường l  r t  áng kể. Vì v y, trong tiêu  hí (C) sẽ bổ sung thêm  á  

chỉ thị về lợi í h  o lũ mang lại. Đây l  yếu tố mới khá  hẳn so với bộ tiêu  hí tham  hiếu 
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của tá  giả C n Thu V n v  Nguyễn Thanh Sơn [7]. Tuy nhiên  không phải lũ n o  ũng  ó 

nguồn lợi như nhau m  tùy thuộ  v o mứ   ộ lũ lớn, nhỏ hay trung  ình. 

Như v y  trên  ơ sở thiết l p bộ tiêu  hí  ánh giá mứ   ộ dễ bị tổn thương  o lũ lụt v  

 iều kiện áp  ụng  ối với tỉnh An Giang  nghiên  ứu n y  ề xu t bộ tiêu  hí rủi ro lũ  ho 

tỉnh An Giang bao gồm: Hiểm họa  Phơi nhiễm v  Tính  hống chịu. Bộ tiêu  hí gồm 42 

biến: Hiểm họa (6 biến)  Phơi nhiễm (6 biến) v  Tính  hống chịu (30 biến).  

3.2. Kết quả tính toán chỉ số FVI cho TP. Châu Đốc - tỉnh An Giang 

3.2.1. Kết quả tính toán cho tiêu chí Hiểm họa lũ lụt (H) 

Sau khi thu th p v  thống kê ý kiến  huyên gia về việ   ho  iểm mứ   ộ quan trọng  ủa 

 á  yếu tố  kết quả tính toán trọng số  ho  á  th nh phần thuộ  tiêu  hí hiểm họa lũ như sau 

(Bảng 1): 

Bảng 1. Ma tr n quan hệ giữa  á   iến thuộ  tiêu  hí hiểm họa lũ lụt 

  
Độ sâu 

ng p 

Thời gian 

ứng với  ộ 

ng p  

< 0,5 m 

Thời gian 

ứng với  ộ 

ng p  

0,5-1,0 m 

Thời gian 

ứng với  ộ 

ng p  

1,0-1,5 m 

Thời gian 

ứng với  ộ 

ng p  

1,5-2,0 m 

Thời gian 

ứng với  ộ 

ng p  

> 2,0 m 

Độ sâu ng p   5  9/2  4 5/2 7/4  

Thời gian ứng với 

 ộ ng p < 0 5 m 
 1/5    1/2 1/3  1/4  1/5  

Thời gian ứng với 

 ộ ng p 0 5-1,0 m 
 2/9  2    2/5 1/4  1/5  

Thời gian ứng với 

 ộ ng p 1 0-1,5 m 
 1/4  3 5/2    2/5 2/7  

Thời gian ứng với 

 ộ ng p 1 5-2,0 m 
 2/5  4  4 5/2    1/2  

Thời gian ứng với 

 ộ ng p > 2 0 m 
 4/7 5  5  7/2 2    

 
Bảng 2. Trọng số  ủa  á  th nh phần thuộ  tiêu  hí hiểm họa lũ 

STT Biến/Tiêu  hí Chú thí h Trọng số Phân hạng 

1 Độ sâu ng p   34,20% 1 

2 Thời gian ứng với  ộ ng p < 0 5 m 

 

4,30% 6 

3 Thời gian ứng với  ộ ng p 0 5-1,0 m 5,90% 5 

4 Thời gian ứng với  ộ ng p 1 0-1,5 m 10,10% 4 

5 Thời gian ứng với  ộ ng p 1 5-2,0 m 18,10% 3 

6 Thời gian ứng với  ộ ng p > 2 0 m   27,40% 2 

  = 6,2 CR = 3,0%     

Trị số hiểm họa  ượ  tính theo 06  iến v   ượ  tính theo  ông thứ   ưới  ây: 

  ∑        
  

                (2)      [7] 

Trong  ó:  HT – Giá trị  á   iến trong tiêu  hí hiểm họa lũ lụt 

   wHti – Trọng số của mỗi biến. 

Kết quả tính toán trị số của tiêu  hí hiểm họa  ược tổng hợp trong Bảng 3. 
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Bảng 3. Giá trị  ủa tiêu  hí hiểm họa lũ lụt theo  á  kị h  ản lũ 

STT  Xã/phường 
Trị số H 

Lũ lớn (*) Lũ vừa (**) Lũ nhỏ (***) 

1 Phường Vĩnh Ngươn 0,218 0,098 0,062 

2 Phường Châu Phú A 0,217 0,153 0,093 

3 Xã Vĩnh Tế 0,206 0,155 0,093 

4 Phường Núi Sam 0,209 0,141 0,088 

5 Phường Châu Phú B 0,199 0,143 0,088 

6 Phường Vĩnh Mỹ 0,173 0,134 0,088 

7 Xã Vĩnh Châu 0,234 0,125 0,079 

(*) Lũ lớn: Là lũ có đỉnh lũ cao hơn mức lũ trung bình nhiều năm. 

(**) Lũ vừa: Là lũ có đỉnh lũ đạt mức lũ trung bình nhiều năm. 

(***) Lũ nhỏ: Là lũ có đỉnh lũ thấp hơn mức lũ trung bình nhiều năm. 

3.2.2. Kết quả tính trị số của tiêu chí độ phơi nhiễm (E) 

Bảng 4. Kết quả chuẩn hóa số liệu  ho  á   iến thuộ  tiêu  hí  ộ phơi nhiễm 

STT Huyện-Xã 
Nhóm   t 

hiện trạng 

Diện tí h gieo 

trồng NN 

Diện tí h 

xã 

Diện tí h 

 ây lâu n m 

Diện tí h 

NTTS 

M t  ộ  ân 

 ư 

1 P. Vĩnh Ngươn 0,24 0,31 0,12 1,00 0,17 0,04 

2 P. Châu Phú A 0,37 0,31 0,06 1,00 0,17 0,27 

3 X. Vĩnh Tế 0,22 0,31 0,38 1,00 0,17 0,02 

4 P. Núi Sam 0,36 0,31 0,17 1,00 0,17 0,08 

5 P. Châu Phú B 0,31 0,31 0,14 1,00 0,17 0,14 

6 P. Vĩnh Mỹ 0,40 0,31 0,09 1,00 0,17 0,10 

7 X. Vĩnh Châu 0,26 0,31 0,26 1,00 0,17 0,10 

Số liệu  ầu v o  ho  á   iến  ượ  tổng hợp v   huẩn hóa với  ông thứ  theo mối quan 

hệ thu n. Kết quả  huẩn hóa  hi tiết trong Bảng 4. 

Sau khi thu th p v  thống kê ý kiến  huyên gia về việ   ho  iểm mứ   ộ quan trọng  ủa 

 á  yếu tố  kết quả tính toán trọng số  ho  á  th nh phần thuộ  tiêu  hí  ộ phơi nhiễm như 

sau (Bảng 5). 

Bảng 5. Ma tr n quan hệ giữa  á   iến thuộ  tiêu  hí  ộ phơi nhiễm 

  

Nhóm 

  t hiện 

trạng 

DT   t 

NN 

Diện tí h 

tự nhiên 

Diện tí h 

CLN 

Diện tí h 

NTTS 

M t  ộ 

 ân  ư 

Nhóm   t HT   2  4/3  8/5  4/7  3  

DT   t NN  1/2    7/4 7/3  4/7  3 

Diện tí h tự nhiên  3/4  4/7    2  2/5  7/4 

Diện tí h CLN  5/8  3/7  1/2    3/8  2 

Diện tí h NTTS  7/4  7/4  5/2 8/3    8/3 

M t  ộ  ân  ư  1/3  1/3  4/7  1/2  3/8   
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Bảng 6. Trọng số  ủa  á  th nh phần thuộ  tiêu  hí  ộ phơi nhiễm 

STT Biến/Tiêu  hí Chú thí h Trọng số Phân hạng 

1 Nhóm   t hiện trạng 

 

21,30% 2 

2 Diện tí h (DT)   t nông nghiệp (NN) 

 

18,30% 3 

3 Diện tí h tự nhiên 

 

13,90% 4 

4 Diện tí h trồng  ây lâu n m (CLN) 

 

10,10% 5 

5 Diện tí h nuôi trồng thủy sản (NTTS) 

 

29,10% 1 

6 M t  ộ  ân  ư     7,30% 6 

   = 6,21 CR = 3,3%     

 

Trị số hiểm họa  ượ  tính theo 06  iến v  theo  ông thứ   ưới  ây: 

  ∑        
  

                               [7] 

Trong  ó:  ET – Giá trị  á   iến trong tiêu  hí  ộ phơi nhiễm 

   wETi – Trọng số của mỗi biến. 

Do  á   iến thuộ  tiêu  hí  ộ phơi nhiễm l   á  yếu tố  ộc l p với kịch bản lũ nên giá 

trị của trị số E l  giống nhau  ối với cả 3 kịch bản lũ  ã xây  ựng. Kết quả tính toán  hỉ số 

của tiêu  hí  ộ phơi nhiễm  ượ  trình   y trong Bảng 7: 

Bảng 7. Giá trị  ủa tiêu  hí  ộ phơi nhiễm  ho từng xã/phường 

STT  Xã/phường Trị số E 

1 Phường Vĩnh Ngươn 0,278 

2 Phường Châu Phú A 0,313 

3 Xã Vĩnh Tế 0,308 

4 Phường Núi Sam 0,313 

5 Phường Châu Phú B 0,303 

6 Phường Vĩnh Mỹ 0,312 

7 Xã Vĩnh Châu 0,299 

3.2.3. Kết quả tính toán trị số cho tiêu chí tính chống chịu (C) 

3.2.3.1. Biên t p dữ liệu  á   iến 

Đây l  nhóm tiêu  hí  ó số biến nhiều nh t, với 32 biến trong 3 chị thị: tính nhạy, khả 

n ng phòng ngừa, ứng phó v   hỉ thị lợi í h. 32  iến n y  ược thiết l p chỉ số từ nguồn: niên 

giám thống kê   ữ liệu  iều tra từ phiếu phỏng v n người  ân   ữ liệu  iều tra từ thông tin 

 hính quyền ( án  ộ quản lý). 

Trong 3 chỉ thị, mỗi chỉ thị  ó 2 nhóm  iến; trong 6 nhóm  iến  ó 2 nhóm  iến l  Tính 

nhạy xã hội v  Khả n ng  ối phó l   ó giá trị  á   iến  ược sử dụng chung cho cả 3 kịch bản 

lũ. Cá   iến thuộ   á  nhóm  òn lại  ó giá trị khá  nhau theo 3 kịch bản lũ. Cá   âu hỏi 

trong phiếu khảo sát sẽ  ược thiết kế sẵn  âu trả lời mang tính  ịnh lượng  ể thể hiện rõ giá 

trị  á   iến. Đây sẽ l   á  giá trị thô  ầu v o  ể tính toán trị số tiêu  hí Tính  hống chịu (C). 

Kết quả tổng hợp từ  á  phiếu khảo sát v  dữ liệu niên giám thống kê  ủa 32 biến theo 3 kịch 

bản lũ khá  nhau. 
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3.2.3.2. Chuẩn hóa số liệu 

Sau khi tổng hợp kết quả từ phiếu  iều tra v  niên giám thống kê  số liệu thô  ho  á  

 iến  ượ   iên t p. Số liệu n y  ượ   huẩn hóa  ể tiến h nh tính toán  á   ướ  tiếp theo. 

Trong số 32  iến thuộ  3  hỉ thị  ông thứ   huẩn hóa như sau: 

- Cá   iến thuộ   hỉ thị Độ nhạy  tính theo  ông thứ  h m thu n; 

- Cá   iến thuộ   hỉ thị Khả n ng ứng phó v  Lợi í h tính theo  ông thứ  h m nghị h.  

Minh họa kết quả  huẩn hóa số liệu như trong Bảng 8. 

Bảng 8. Chuẩn hóa  ữ liệu nhóm tính nhạy xã hội  

STT Xã/phường Số  ân  

Tỷ lệ 

 ân số 

nữ 

Tỷ lệ trẻ em 

(<11 tuổi) 

Tỷ lệ 

người gi  

(>60 tuổi) 

Số hộ 

nghèo 

Tỷ lệ 

người biết 

chữ 

Sinh kế 

1 Vĩnh Ngươn 0,23 0,50 0,25 0,20 0,04 0,05 0,80 

2 Châu Phú A 0,78 0,50 0,25 0,15 0,01 0,01 0,80 

3 Vĩnh Tế 0,42 0,49 0,33 0,15 0,06 0,30 0,80 

4 Núi Sam 0,64 0,50 0,20 0,33 0,25 0,00 0,30 

5 Châu Phú B 0,91 0,50 0,15 0,33 0,05 0,01 0,50 

6 Vĩnh Mỹ 0,46 0,49 0,15 0,15 0,08 0,08 0,30 

7 Vĩnh Châu 0,12 0,50 0,20 0,20 0,03 0,20 0,80 

3.2.3.3. Tính trọng số  

Trong phần tính toán trị số của tiêu  hí Tính  hống chịu   o  ó nhiều biến chia theo 

nhiều nhóm v   hỉ thị khá  nhau nên sẽ tính toán trọng số theo tưng   p cụ thể như sau: 

-  Tính trọng số  ho  á   iến theo phương pháp AHP; 

-  Tính trọng số  ho  á  nhóm  iến: Do mỗi chỉ thị chỉ bao gồm 2 nhóm  iến nên trọng 

số cho mỗi nhóm  iến  ượ  tính theo phương pháp  ình quân số học hay trọng số của  á  

nhóm trong mỗi chỉ thị  ều bằng 0,5 (50%). 

-  Tính trọng số  ho  á   hỉ thị theo phương pháp AHP. 

* Nhóm biến tính nhạy xã hội: 

Bảng 9. Ma tr n quan hệ giữa  á   iến tính nhạy xã hội 

  Dân số 
Tỷ lệ  ân 

số nữ 

Tỷ lệ trẻ 

em 

Tỷ lệ 

người gi  

Số hộ 

nghèo 

Tỷ lệ 

người biết 

chữ 

Sinh kế 

người  ân 

Dân số   2/5 2/5 3/7 4/9 1/2 1/5 

Tỷ lệ  ân số nữ 5/2  5/8 1/2 2/5 9/4 2/9 

Tỷ lệ trẻ em 5/2 8/5  2 5/9 2 1/4 

Tỷ lệ người gi  7/3 2 1/2  2 2/3 1/4 

Số hộ nghèo 9/4 5/2 9/5 1/2  2/3 1/3 

Tỷ lệ biết chữ 2 4/9 1/2 1/2 3/2  1/5 

Sinh kế người  ân 5 9/2 4 4 3 5  
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Bảng 10. Trọng số của  á   iến thuộ  th nh phần tính nhạy xã hội 

STT Biến/Tiêu  hí Trọng số Phân hạng 

1 Dân số 4,9% 7 

2 Tỷ lệ  ân số nữ 8,9% 5 

3 Tỷ lệ trẻ em 13,5% 3 

4 Tỷ lệ người gi  13,7% 2 

5 Số hộ nghèo 12,4% 4 

6 Tỷ lệ biết chữ 8,2% 6 

7 Sinh kế 38,3% 1 

   = 7,60               CR = 7,4%   

* Thành phần tính nhạy môi trường: 

Bảng 11. Ma tr n quan hệ giữa  á   iến tính nhạy môi trường 

  
Hiện trạng 

môi trường 

Độ ổn  ịnh nền 

  t ven sông 

Nước sinh 

hoạt mùa lũ 

Khả n ng  ịch 

bệnh mùa lũ 

Hệ sinh thái 

thủy sinh 

Hiện trạng môi trường   2 3/8 1/3 9/2 

Độ ổn  ịnh nền   t ven sông 1/2  1/4 1/5 9/4 

Nước sinh hoạt mùa lũ 8/3 4  1/2 4 

Khả n ng  ịch bệnh mùa lũ 3 5 2  5 

Hệ sinh thái thủy sinh 2/9 4/9 1/4 1/5  

Bảng 12. Trọng số của  á   iến thuộ  th nh phần tính nhạy môi trường 

STT Biến/Tiêu  hí 

 

Trọng số Phân hạng 

1 Hiện trạng môi trường 

 

15,4%       3 

2 Độ ổn  ịnh nền   t ven sông 

 

8,7%       4 

3 Nước sinh hoạt mùa lũ 

 

27,8%       2 

4 Khả n ng  ịch bệnh mùa lũ 

 

42,6%       1 

5 Hệ sinh thái thủy sinh 

 

5,5%       5 

   = 5,12 CR = 4,2%     

  

* Thành phần khả năng đối phó: 

Bảng 13. Ma tr n quan hệ giữa  á   iến khả n ng  ối phó 

  

Kinh nghiệm 

chống lũ  ủa 

người  ân 

Khả n ng 

chống lũ  ủa 

người  ân 

Khả n ng  ứu 

hộ, cứu nạn của 

 hính quyền 

Ch t lượng 

bản tin dự  áo 

lũ 

Hỗ trợ của  ịa 

phương khi  ó 

lũ 

Kinh nghiệm chống 

lũ  ủa người  ân 
  2/5 2/7 2 2 

Khả n ng  hống lũ 

của người  ân 
5/2  5/6 4 7/2 

Khả n ng  ứu hộ, 

cứu nạn của chính 

quyền 

7/2 6/5  4 3 
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Ch t lượng bản tin 

dự  áo lũ 
1/2 1/4 1/4  1/2 

Hỗ trợ của  ịa 

phương khi  ó lũ 
1/2 2/7 1/3 2  

Bảng 14. Trọng số của  á   iến thuộ  th nh phần khả n ng  ối phó 

STT Biến/Tiêu  hí Trọng số Phân hạng 

1 Kinh nghiệm chống lũ  ủa người  ân 14,1% 3 

2 Khả n ng  hống lũ  ủa người  ân 31,5% 2 

3 Khả n ng  ứu hộ, cứu nạn của chính quyền 36,7% 1 

4 Ch t lượng bản tin dự  áo lũ 7,1% 5 

5 Hỗ trợ của  ịa phương khi  ó lũ 10,6% 4 

* Thành phần khả năng phòng ngừa lũ lụt: 

Bảng 15. Ma tr n quan hệ giữa  á   iến khả n ng phòng ngừa lũ lụt 

  

Công tá  

tuyên 

truyền, t p 

hu n 

chống lũ 

Khả n ng 

MT tự l m 

sạ h sau lũ 

Ch t 

lượng giao 

thông mùa 

lũ 

Ch t 

lượng hệ 

thống 

TTLL 

mùa lũ 

Ch t 

lượng 

 ông trình 

CC 

Khả n ng 

phục hồi 

giáo  ục 

sau lũ 

Khả n ng 

phòng 

dịch bệnh 

Công tá  tuyên 

truyền, t p hu n 

chống lũ 

 2 2/5 3/4 2/5 5/2 2/3 

Khả n ng môi 

trường tự l m 

sạ h sau lũ 

1/2  2/5 3/7 2/5 4/9 1/3 

Ch t lượng giao 

thông mùa lũ 
5 5  2 4/3 2 1/2 

Ch t lượng hệ 

thống TTLL 

mùa lũ 

4/3 7/3 1/2  3/5 1 2/5 

Ch t lượng  ông 

trình  ông  ộng 
5/2 5/2 3/4 5/3  9/4 3/5 

Khả n ng phục 

hồi giáo  ụ  sau lũ 
2/5 9/4 1/2 1 4/9 

 
1/2 

Khả n ng phòng 

dịch bệnh 
3/2 3 2 5/2 5/3 2  

 
Bảng 16. Trọng số của  á   iến thuộ  th nh phần khả n ng phòng ngừa lũ lụt 

STT Biến/Tiêu  hí  Trọng số Phân hạng 

1 Công tá  tuyên truyền, t p hu n chống lũ 

 

12,0% 4 

2 Ch t lượng  ông trình  ông  ộng 

 

17,8% 3 

3 Ch t lượng giao thông mùa lũ 

 

19,8% 2 

4 Ch t lượng hệ thống TTLL mùa lũ 

 

11,1% 5 

5 Khả n ng phòng  ịch bệnh 

 

24,2% 1 

6 Khả n ng phục hồi giáo  ụ  sau lũ  9,2% 6 

7 Khả n ng môi trường tự l m sạ h sau lũ  5,9% 7 

 

 = 7,20 CR = 3,6% 
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* Thành phần lợi ích từ lũ mang lại: 

Bảng 17. Ma tr n quan hệ giữa  á   iến lợi í h lũ 

  

Lượng thủy 

sản về theo 

lũ 

T ng n ng 

su t NTTS 

T ng n ng 

su t  ây 

trồng 

Khả n ng 

rửa phèn 

T ng h m 

lượng phù 

sa 

Bổ sung 

nước ngọt 

SH 

Lượng thủy sản 

về theo lũ 
 4/3 5/3 5/8 1/2 1/3 

T ng n ng su t 

NTTS 
3/4  3/2 4/5 4/5 1/3 

T ng n ng su t 

 ây trồng 
3/5 2/3  5/8 3/4 1/3 

Khả n ng rửa 

phèn 
8/5 5/4 8/5  1 2/5 

T ng h m lượng 

phù sa 
2 5/4 4/3 1  1/3 

Bổ sung nước 

ngọt sinh hoạt 
3 3 3 5/2 3 

 

 

Bảng 18. Trọng số của  á   iến thuộ  th nh phần lợi í h  o lũ mang lại 

STT Biến/Tiêu  hí  Trọng số Phân hạng 

1 Lượng thủy sản về theo lũ 

 

12,1% 4 

2 T ng n ng su t nôi trồng thủy sản 

 

12,0% 5 

3 T ng n ng su t  ây trồng 

 

9,2% 6 

4 Khả n ng rửa phèn 

 

15,6% 2 

5 T ng h m lượng phù sa 

 

15,1% 3 

6 Bổ sung nước ngọt sinh hoạt  35,9% 1 

 

 = 6,09 CR = 1,4% 

  * Trọng số của các chỉ thị: 

Bảng 19. Ma tr n quan hệ giữa  á   hỉ thị thuộ  tiêu  hí tính  hống chịu 

  Tính nhạy 
Khả n ng  hống 

chịu -phục hồi 

Lợi í h  o lũ 

mang lại 

Tính nhạy  7/3 9/5 

Khả n ng  hống chịu-phục hồi 3/7  1 

Lợi í h từ lũ mang lại 5/9 1  

 

Bảng 20. Trọng số của  á  th nh phần thuộ  tiêu  hí  ễ bị tổn thương 

STT Biến/Tiêu  hí  Trọng số Phân hạng 

1 Tính nhạy 

 

50,7% 1 

2 Khả n ng  hống chịu-phục hồi 

 

22,9% 3 

3 Lợi í h từ lũ mang lại 

 

26,4% 2 

   = 3,00 CR = 0,6%     
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Như v y, từ giá trị biến  ược chuẩn hóa v  tính trọng số  ho  á   iến với mứ   ộ quan 

trọng khá  nhau  ượ  phân hạng. Bước tiếp theo l  áp  ụng  ông thứ   ể tính  hỉ số tính 

chống chịu. 

3.2.3.4 Tính toán trị số tiêu  hí tính  hống chịu (C) 

* Trị số của các chỉ thị: 

Công thứ   hung tính trị số của chỉ thị như sau: 

                                   [7] 

Trong  ó:  CS, CE – Trị số của 2 nhóm  iến trong mỗi chỉ thị tính theo  ông thức SAW 

        wCs = wCe = 0,5 – trọng số của hai nhóm  iến tính theo trung  ình số học 

Kết quả tính toán trị số cho 6 chỉ thị thuộ  tiêu  hí tính  hống chịu  ược minh họa trong 

Bảng 21:  

Bảng 21. Kết quả tính trị số  á  nhóm  iến theo kịch bản lũ lớn 

STT Xã/phường 
Tính nhạy xã 

hội 

Tính nhạy môi 

trường 

Khả n ng  ối 

phó 

Khả n ng phục 

hồi 

1 Vĩnh Ngươn 0,431 0,619 0,549 0,597 

2 Châu Phú A 0,445 0,693 0,536 0,631 

3 Vĩnh Tế 0,468 0,644 0,491 0,583 

4 Núi Sam 0,294 0,644 0,491 0,583 

5 Châu Phú B 0,353 0,623 0,497 0,542 

6 Vĩnh Mỹ 0,238 0,444 0,541 0,463 

7 Vĩnh Châu 0,431 0,444 0,541 0,463 

* Trị số của các tiêu chí tính chống chịu (C): 

Chỉ số khả n ng ứng phó v  lợi í h  o lũ mang lại  ượ  tính  huẩn hóa theo  ông thức 

nghịch, tứ  l  giá trị tỷ lệ nghịch với chỉ số dễ bị tổn thương. Do  ó   ông thứ   hung tính trị 

số của tiêu  hí như sau: 

                         

Trong  ó:  S, P, B – lần lượt l  trị số của tính nhạy, khả n ng ứng phó v  lợi í h 

wS, wC, wB – lần lượt l  trọng số của 03 th nh phần trên 

Kết quả tính toán  hi tiết theo  á  kịch bản lũ  ượ  trình   y trong Bảng 22. 

Bảng 22. Kết quả tính trị số tiêu  hí (C) theo kịch bản lũ lớn 

STT Xã/phường Tính nhạy  Khả n ng ứng phó Lợi í h 
Trị số tiêu  hí 

Tính  hống chịu 

1 Vĩnh Ngươn 0,525 0,573 0,395 0,481 

2 Châu Phú A 0,569 0,584 0,576 0,496 

3 Vĩnh Tế 0,556 0,537 0,546 0,508 

4 Núi Sam 0,469 0,537 0,543 0,465 

5 Châu Phú B 0,488 0,519 0,516 0,485 

6 Vĩnh Mỹ 0,341 0,502 0,541 0,443 

7 Vĩnh Châu 0,438 0,502 0,410 0,496 
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3.2.4. Kết quả tính chỉ số FVI 

3.2.4.1. Trọng số  ho  á  tiêu  hí 

Bảng 23. Ma tr n quan hệ giữa  á   hỉ thị thuộ  tiêu  hí tính  hống chịu 

 
Hiểm họa Độ phơi nhiễm Tính  ễ bị tổn thương 

Hiểm họa  8/3 5/8 

Độ phơi nhiễm 3/8  3/8 

Tính  ễ bị tổn thương 8/5 8/3  

Bảng 24. Trọng số của  á  th nh phần thuộ  tiêu  hí tính  hống chịu 

STT Biến/Tiêu  hí  Trọng số Phân hạng 

1 Tính nhạy 

 

36,5% 2 

2 Khả n ng  hống chịu-phục hồi 

 

13,8% 3 

3 Lợi í h từ lũ mang lại 

 

49,7% 1 

   = 3,025 CR = 2,6%     

3.2.4.2. Kết quả tính  hỉ số FVI 

Nghiên  ứu n y thiết l p h m tính  hỉ số  ễ  ị tổn thương  o lũ lụt  ho tỉnh An Giang 

nói  hung v  TP Châu Đố  nói riêng l  một h m  ủa: hiểm họa   ộ phơi nhiễm v  tính  hống 

 hịu  ủa  ộng  ồng – xã hội. Có nhiều nghiên  ứu  ã sử  ụng những  ông thứ  khá  nhau  

trong nghiên  ứu n y  ông thứ   ượ  sử  ụng như  ông thứ :   

                                                         [7] 

Trong  ó:  FVI – Chỉ số  ễ  ị tổn thương do lũ lụt tổng hợp; H –  hỉ số hiểm họa; E – 

Chỉ số  ộ phơi nhiễm; C – Chỉ số tính  hống  hịu 

Kết quả tính  hỉ số FVI theo  á  kị h  ản lũ  ượ  thể hiện trong Bảng 25: 

Bảng 25. Kết quả tính  hỉ số FVI  ho TP Châu Đố  theo kị h  ản lũ lớn 

STT Xã/phường Lũ lớn Lũ trung  ình Lũ nhỏ 

1 Vĩnh Ngươn 0,079 0,339 0,320 

2 Châu Phú A 0,062 0,343 0,331 

3 Vĩnh Tế 0,088 0,351 0,329 

4 Núi Sam 0,093 0,324 0,311 

5 Châu Phú B 0,093 0,337 0,317 

6 Vĩnh Mỹ 0,088 0,322 0,301 

7 Vĩnh Châu 0,088 0,344 0,325 

3.3. Đánh giá mức độ dễ bị tổn thƣơng do lũ lụt  

3.3.1. Phân cấp mức độ dễ bị tổn thương 

C n  ứ theo thang phân   p mứ   ộ  ễ  ị tổn thương v  trị số  ủa  á  tiêu  hí  ũng như 

 hỉ số FVI  ã tính toán  phân   p mứ   ộ  ễ  ị tổn thương theo  á  kị h  ản lũ  ượ  thể hiện 

trong Bảng 26.  
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Bảng 26. Kết quả phân   p mứ   ộ  ễ  ị tổn thương  o lũ lụt  ho TP. Châu Đố  

STT Xã/phường 
Chỉ số FVI 

C p  ộ dễ bị tổn 

thương Lũ lớn Lũ trung  ình Lũ nhỏ 

1 Vĩnh Ngươn 0,079 0,339 0,320 Trung  ình 

2 Châu Phú A 0,062 0,343 0,331 Trung  ình 

3 Vĩnh Tế 0,088 0,351 0,329 Trung  ình 

4 Núi Sam 0,093 0,324 0,311 Trung  ình 

5 Châu Phú B 0,093 0,337 0,317 Trung  ình 

6 Vĩnh Mỹ 0,088 0,322 0,301 Trung  ình 

7 Vĩnh Châu 0,088 0,344 0,325 Trung  ình 

 

Hình 2. Bản  ồ phân   p mứ   ộ  ễ  ị tổn thương  o lũ lụt  ủa TP. Châu Đố  

3.3.2. Đánh giá mức độ dễ bị tổn thương 

* Trường hơp lũ lớn (2011): 
Bảng 27. Bộ chỉ số v  mứ   ộ tổn thương lũ lụt TP. Châu Đố  trường hợp lũ lớn 

STT Xã/phường 
Hiểm họa 

(H) 

Độ phơi 

nhiễm  

(E) 

Tính 

chống chịu 

(C) 

FVI Phân   p  

1 P. Vĩnh Ngươn 0,234 0,278 0,481 0,363 Mứ   ộ trung  ình 

2 P. Châu Phú A 0,218 0,313 0,496 0,369 Mứ   ộ trung  ình 

3 Vĩnh Tế 0,209 0,308 0,508 0,371 Mứ   ộ trung  ình 

4 P. Núi Sam 0,206 0,313 0,465 0,349 Mứ   ộ trung  ình 

5 P. Châu Phú B 0,217 0,303 0,485 0,362 Mứ   ộ trung  ình 

6 P. Vĩnh Mỹ 0,199 0,312 0,443 0,336 Mứ   ộ trung  ình 

7 Vĩnh Châu 0,173 0,299 0,496 0,351 Mứ   ộ trung  ình 
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Th nh phố Châu Đố   ó mứ   ộ tổn thương  o lũ lớn ho n to n ở mứ   ộ trung  ình  

chỉ số  ạt  ược chỉ  ao  ộng từ FVI = 0 33  ến FVI = 0,37 (thang  ánh giá từ 0 – 1), tương 

ứng với 41 – 60 (thang  ánh giá từ 0 – 100) theo  á h tính  ủa Trần Xuân Bình [11], riêng 

 ó xã Vĩnh Tế l  một trong những xã vùng  iên  ó  iều kiện kinh tế kém nh t th nh phố l  

 ó giá trị x p xỉ ở mức cao (0 371) tương ứng với 60–80 [11]. Đây l   ô thị loại II  ó  iều 

kiện  ơ sở hạ tầng tốt   ời sống kinh tế của nhân  ân ở mứ   ao nên phần n o l m giảm mức 

 ộ tổn thương  o lũ lụt ở  ịa phương. 

Kết quả tính toán th y rằng mứ   ộ hiểm họa lũ lụt ở Châu Đố  l  th p, mứ   ộ ng p, 

thời gian ng p không  áng kể v  không gây ảnh hưởng nhiều  ến  ời sống người  ân nơi 

 ây. Chỉ số hiểm họa chỉ dao  ộng từ H = 0 17  ến H = 0 23 l  mứ   ộ hiểm họa th p v  

trung  ình th p. 

Do  iều kiện  ơ sở hạ tầng tốt v  quy hoạ h  ô thị tương  ối ổn  ịnh v  tỷ lệ diện tí h 

  t nông nghiệp  ũng như nuôi trồng thủy sản không  ao nên  hỉ số  ộ phơi nhiễm E  ũng ở 

mứ   ộ th p,  ao  ộng từ 0 28  ến 0 32 l  mứ  trung  ình. 

So với 2 tiêu  hí hiểm họa v   ộ phơi nhiễm thì  hỉ số tiêu  hí tính  hống chịu  ao hơn 

v  giá trị nh n  ược từ C = 0 44  ến C = 0 51 l  mứ   ộ dễ bị tổn thương  ao   ao nh t l  xã 

Vĩnh Tế. Cá  yếu tố hình th nh nên tính  ễ bị tổn thương  ao ở Châu Đố  l : 

- Th nh phần tính nhạy (VS) ở  ây  ũng ở mứ   ộ  ao  giá trị nh n  ược VS = 0 34  ến 

VS = 0 57 l  mứ   ao v    n r t cao tương ứng với 61 – 80 v  81 - 100 [11], ở  ây  ó xã 

Vĩnh Tế v  Châu Phú A. Điều n y phần lớn l   o tính nhạy môi trường (VSmt) ở  ây  ao hơn 

 á  nơi khá , giá trị nh n  ược x p xỉ VSmt = 0 7 nên kéo theo  hỉ số tính nhạy  ao. Ngược 

lại, do sự phát triển kinh tế xã hội của TP. Châu Đố  nên tính nhạy xã hội  ũng ở mứ   ộ 

th p. 

- Th nh phần quan hệ nghịch với tính  ễ bị tổn thương l  khả n ng  hống chịu-phục hồi 

(VC) ở Châu Đốc, khả n ng n y  ũng ở mức cao, trị số nh n  ượ   ao  ộng từ 0 5  ến 0,58, 

mứ   ộ dễ bị tổn thương  o th nh phần khả n ng  hống chịu-phục hồi cao nh t l  Vĩnh Mỹ, 

Vĩnh Châu l  (0 498) v  Vĩnh Tế  Núi Sam (0 463). 

- Đối với th nh phần lợi í h m  lũ lớn mang lại cho TP. Châu Đốc (cả về lợi í h xã hội 

v  môi trường)  ũng khá  ao (CB = 0 40)  ến (CB = 0 58)  ây l  giá trị lợi í h ở mứ   ao v  

x p xỉ r t cao. Lợi í h  ao nh t l  Châu Phú A v  Vĩnh Tế.  

Hai th nh phần nghị h n y ở mứ   ao nên kéo theo l m  ho  hỉ số dễ bị tổn thương ở 

 á  xã giảm xuống   ồng nghĩa với chỉ số tổn thương v  mứ   ộ tổn thương  o lũ lụt ở 

TP.Châu Đốc ở mức th p nh t to n tỉnh chỉ l  mứ   ộ tổn thương trung  ình. 

Nhìn  hung  TP.Châu Đốc l   ịa phương  ó  á  phường/xã  hịu tá   ộng bởi lũ lớn ở 

mứ   ộ trung  ình  ởi  á  tiêu  hí như hiểm họa ở mức th p   ộ phơi nhiễm trung  ình v  

tính  hống chịu trung  ình. 

* Trường hợp lũ trung bình (2009): 

Cũng như tr n lũ lớn thì  ối với tr n lũ trung  ình ở Châu Đố   ó mứ   ộ tổn thương ở 

mứ   ộ trung  ình  ối với t t cả  á  xã/phường của th nh phố Châu Đố   giá trị tổn thương 

nh n  ược ở  ây khá tương  ồng nhau, từ FVI = 0 32  ến 0,35. So với tr n lũ lớn  ối với 

tr n lũ trung  ình   ơ  ản th p hơn ở t t cả  á  xã/phường  giá trị trung  ình  ủa th nh phố 

trong tr n lũ lớn FVItb2011 = 0,36 trong khi tr n lũ trung  ình l  FVItb2009 = 0,34.  

Tiêu  hí  ộ hiểm họa ở t t cả  á  phường/xã  ủa TP.Châu Đốc ở những n m nước trung 

 ình l  tương  ối th p  giá trị nh n  ượ  ho n to n th p hơn 0 2 (mức hiểm họa th p), trong 

 ó  ao nh t l  0 15 (ở Núi Sam) trong khi  ối với tr n lũ lớn giá trị hiểm họa nh n  ược dao 

 ộng từ H = 0 17  ến 0 23 v  giá trị trung  ình Htb2011 = 0 21 v  Htb2009 = 0 14. Đây l  yếu tố 

 hính l m giảm chỉ số tổn thương tổng hợp ở Châu Đố   ối với những tr n lũ trung  ình. 
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Bảng 28. Bộ chỉ số v  mứ   ộ tổn thương lũ lụt TP.Châu Đố  trường hợp lũ trung  ình 

STT Xã/phường 
Hiểm họa 

(H) 

Độ phơi 

nhiễm (E) 

Tính  hống 

chịu (C) 
FVI Phân   p  

1 P. Vĩnh Ngươn 0,125 0,278 0,514 0,339 Mứ   ộ trung  ình 

2 P. Châu Phú A 0,098 0,313 0,532 0,343 Mứ   ộ trung  ình 

3 Vĩnh Tế 0,141 0,308 0,516 0,351 Mứ   ộ trung  ình 

4 P. Núi Sam 0,155 0,313 0,452 0,324 Mứ   ộ trung  ình 

5 P. Châu Phú B 0,153 0,303 0,481 0,337 Mứ   ộ trung  ình 

6 P. Vĩnh Mỹ 0,143 0,312 0,457 0,322 Mứ   ộ trung  ình 

7 Vĩnh Châu 0,134 0,299 0,511 0,344 Mứ   ộ trung  ình 

Tiêu  hí tính  hống chịu thì ngược lại   ối với tr n lũ trung  ình, mứ   ộ tổn thương 

 ao hơn lũ lớn, chỉ số tổn thương trung  ình to n th nh phố lũ lớn Ctb2011 = 0 48 trong khi  ó 

Ctb2009 = 0,50. T t cả  á  phường/xã  ều ở mứ   ộ dễ bị tổn thương  ao. Điều n y l   o: 

- Th nh phần tính nhạy ở những n m lũ trung  ình th p hơn so với lũ lớn  giá trị trung  ình 

tính nhạy ở tr n lũ trung  ình  hỉ l  CStb2009 = 0,45 trong khi  y ở tr n lũ lớn CStb2011 = 0,48. 

Nguyên nhân l   o tính nhạy môi trường lớn hơn ở  á  xã/phường so với n m lũ trung  ình.  

- Th nh phần tính nhạy  ình quân lũ th p nhỏ hơn  ình quân lũ lớn l  0 3  nhưng yếu tố 

l m  ho tính  ễ bị tổn thương  ao hơn ở những n m lũ trung  ình l  những lợi í h từ lũ mang 

lại  ho người  ân v  môi trường lại giảm, ở những n m lũ lớn giá trị  ình quân to n th nh 

phố l  CBtb2011 = 0 51 trong khi lũ trung  ình CBtb2009 = 0,43. Sự  hênh lệ h n y  hính l  yếu 

tố l m  ho tính  ễ bị tổn thương ở tr n lũ trung  ình  ao. Điều n y l   o nguồn lợi từ nướ  lũ 

 ể cung c p nước ngọt, hệ sinh thái … ít hơn ở những n m lũ trung  ình so với n m lũ lớn. 

Nhìn  hung  lũ trung  ình  ó  hỉ số tổn thương tuy th p hơn nhưng không lớn lắm giữa 

những n m lũ lớn v  những n m lũ trung  ình. T t cả  á  xã/phường của TP.Châu Đốc vẫn 

ở mức tổn thương trung  ình. Tuy v y, tiêu  hí tính  ễ bị tổn thương ở những n m lũ trung 

 ình  ó xu thế  ao hơn. 

* Trường hơp lũ nhỏ (2010): 

Bảng 29. Bộ chỉ số v  mứ   ộ tổn thương  o lũ lụt TP.Châu Đố  trường hợp lũ nhỏ 

STT Xã/phường 
Hiểm họa 

(H) 

Độ phơi 

nhiễm (E) 

Tính  hống 

chịu (C) 
FVI Phân   p  

1 P. Vĩnh Ngươn 0,079 0,278 0,508 0,320 Mứ   ộ trung  ình 

2 P. Châu Phú A 0,062 0,313 0,534 0,331 Mứ   ộ trung  ình 

3 Vĩnh Tế 0,088 0,308 0,513 0,329 Mứ   ộ trung  ình 

4 P. Núi Sam 0,093 0,313 0,470 0,311 Mứ   ộ trung  ình 

5 P. Châu Phú B 0,093 0,303 0,485 0,317 Mứ   ộ trung  ình 

6 P. Vĩnh Mỹ 0,088 0,312 0,454 0,301 Mứ   ộ trung  ình 

7 Vĩnh Châu 0,088 0,299 0,505 0,325 Mứ   ộ trung  ình 

Như lũ trung  ình  trường hợp lũ nhỏ n m 2010, t t cả 7 xã/phường của TP.Châu Đốc 

thuộ  nhóm mứ   ộ tổn thương trung  ình. Giá trị chỉ số tổn thương nhìn  hung th p hơn giá 

trị của trường hợp lũ trung  ình v  lũ lớn. Chỉ số tổn thương  ình quân to n th nh phố 

trường hợp lũ nhỏ FVItb2010 = 0 32 trong khi lũ lớn l  FVItb2011 = 0,36.  

Nhìn  hung, giá trị tổn thương th p hơn lũ lớn l   ởi yếu tố hiểm họa lũ  ủa Châu Đốc 

những n m lũ nhỏ l  khá th p, chỉ số hiểm họa ở  ây  hỉ x p xỉ 0,1 (mức hiểm họa th p)  ình 

quân to n th nh phố l  Htb2010 = 0 08 trong khi giá trị  ình quân n m lũ lớn l  Htb2011 = 0,21. 
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Điều n y  o những n m lũ nhỏ thì  ộ ng p ở Châu Đốc gần như không  áng kể, chủ yếu 

ng p ở một số vùng   t  anh tá   ó  ao trình th p. 

Về chỉ số tiêu  hí tính  hống chịu thì ngược lại   ối với những n m lũ th p như 2010, chỉ 

số tính  hống chịu  ó xu hướng  ao hơn những n m lũ lớn. Cụ thể  giá trị tính  hống chịu  ình 

quân to n th nh phố n m lũ nhỏ l  Ctb2010 = 0,50 trong khi những n m lũ lớn Ctb2011 = 0,48. Giá 

trị chỉ số tính  hống chịu những n m lũ nhỏ lớn nh t l  Cmax2010 = 0 53 (Châu Phú A) v  nhỏ 

nh t l  Cmin2010 = 0 45 (Vĩnh Mỹ). Mứ   ộ tính  hống chịu trường hợp những n m lũ nhỏ ở 

Châu Đố   ều l  mứ   ộ cao. So với n m lũ lớn chỉ số tính  hống chịu lũ nhỏ lại lớn hơn 

 ượ  hình th nh  ởi  á  th nh phần tính nhạy v  lợi í h  o lũ mang lại: 

- Th nh phần tính nhạy những n m lũ th p  ó giá trị  ao  ộng từ CS = 0 34  ến 0 46  giá 

trị lớn nh t ở xã Vĩnh Tế. Giá trị tính nhạy  ình quân to n th nh phố trong những n m lũ nhỏ 

l  CStb2010 = 0 41  trong khi  ó giá trị  ình quân n y  ủa những n m lũ lớn l  CStb2011 = 0,48 cho 

th y trị số tính nhạy những n m lũ nhỏ th p hơn  áng kể so với những n m lũ lớn (x p xỉ 0,7). 

- Cùng với chỉ số tính nhạy những n m lũ th p nhỏ hơn những n m lũ lớn  ình quân 

khoảng 0 7 thì  hỉ số lợi í h  o lũ mang lại  ũng th p hơn ở những n m lũ nhỏ so với n m lũ 

lớn. Trong những n m lũ nhỏ như 2010   hỉ số lợi í h  o lũ mang lại  ao  ộng từ CB2010 = 0,29 

 ến 0 41  giá trị lớn nh t l  ở Châu Phú B v  nhỏ nh t l  Châu Phú A. Giá trị trung  ình  ủa 

Châu Đốc trong những n m lũ nhỏ l  CBtb2010 = 0 35 v  so với những n m lũ lớn  giá trị n y 

l  CBtb2011 = 0,51. Giá trị n y  ho th y sự  hênh lệ h khá lớn về giá trị lợi í h  ủa những n m 

lũ lớn so với n m lũ nhỏ. Lợi í h m  lũ nhỏ thường ít hơn ở  á  giá trị như lượng thủy sản, 

phù sa hay hệ sinh thái. 

Tóm lại, những n m lũ nhỏ như 2010  ó  hỉ số tổn thương  ình quân th p hơn những 

n m lũ lớn v  lũ trung  ình mặ   ù giá trị không  hênh lệch nhiều (t t cả  á  xã/phường  ều 

ở mức tổn thương trung  ình). Tuy nhiên   hỉ số nhỏ hơn n y lại  ược kết hợp bởi tiêu  hí 

hiểm họa những n m lũ nhỏ thường th p hơn  áng kể v  tính  hống chịu lại xu hướng cao 

hơn. Tiêu  hí tính  hống chịu ở những n m lũ nhỏ  ó xu hướng  ao hơn những n m lũ lớn l  

bởi th nh phần lợi í h  o lũ mang lại những n m lũ nhỏ l  khá th p   iều n y  ồng nghĩa với 

sự t ng lên  ủa tính  hống chịu  o lũ lụt. 

3.4. Đề xuất các giải pháp giảm thiểu mức độ dễ bị tổn thƣơng do lũ lụt cho TP.Châu 

Đốc, tỉnh An Giang 

Cá   ịnh hướng thí h ứng v  ứng phó với ng p lụt   ảo vệ môi trường v  phát triển  ền 

vững  ho   t kỳ khu vự  n o  ều phải  ảm  ảo  ó tính hệ thống   ồng  ộ  liên ng nh  liên 

vùng  trọng tâm  trọng  iểm  phù hợp với từng giai  oạn v   á  quy  ịnh quố  tế;  ựa trên 

kết quả  ủa nghiên  ứu kết hợp với kinh nghiệm truyền thống; tính  ến hiệu quả kinh tế-xã 

hội v   á  yếu tố rủi ro    t  ịnh thủy tai. Cá   ề xu t v   ịnh hướng giải pháp nhằm giảm 

tính  ễ tổn thương trên  ịa   n TP.Châu Đố  nói riêng v  tỉnh An Giang nói  hung  ượ   ựa 

trên  á   ề xu t giải pháp th nh phần sau: 

3.4.1. Đề xuất, định hướng các giải pháp nhằm làm giảm độ phơi nhiễm 

Kết quả nghiên  ứu  hỉ ra rằng  khu vự  TP. Châu Đố  l  nơi  hịu ảnh hưởng  ởi lũ lụt 

ở mứ   ộ trung  ình. Tuy nguy  ơ ng p  ũng như  ộ phơi nhiễm  hỉ ở mứ  trung  ình 

nhưng với vị thế l  vùng phát triển kinh tế trọng  iểm  ủa tỉnh nên  ần  ó  á  giải pháp giảm 

thiểu  ộ phơi nhiễm khi  ó lũ lớn. Một số  ịnh hướng, giải pháp như sau: 

- T p trung r  soát  xây  ựng  á  v n  ản về quản lý lũ như phân   p  tổ  hứ   hỉ huy  

 iều h nh phòng  hống lũ  quản lý v n h nh  á   ông trình   ơ  hế  hính sá h huy  ộng 

nguồn lự  phụ  vụ  ứu nạn …  ặ   iệt l   á  xã  phường nằm sát  ờ sông H u. 

- Nâng  ao nh n thứ   ộng  ồng về phòng  hống lũ ở mọi   p. 
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- R  soát quy hoạ h phòng  hống lũ trên  ơ sở   p nh t  á  kết quả nghiên  ứu ng p lụt với 

 á  phương án  ụ thể  ể  iều  hỉnh quy hoạ h sử  ụng   t   ố trí  ân  ư vùng ng p lụt. 

Đánh giá hệ thống  ê  ao   ờ  ao nhằm  ủng  ố  áp ứng yêu  ầu phòng   hống lũ lớn. 

- Ho n thiện  ông nghệ  ảnh  áo   ự  áo lũ trên  á  tuyến sông lớn. Bổ sung  á  thiết  ị 

 o KTTV tiên tiến v  hệ thống thông tin rộng khắp nhằm  ung   p số liệu  hính xá   

kịp thời  ảm  áo truyền tin thông suốt. 

3.4.2. Đề xuất, định hướng các giải pháp nhằm làm giảm tính nhạy với lũ của các đối tượng 

trên lưu vực 

Tính nhạy  ượ   ịnh nghĩa l   á  yếu tố tiếp xú  trong hệ thống  ảnh hưởng  ến xá  su t 

 ị tổn hại ở những thời  iểm nguy hại  ủa lũ lụt. Tính nhạy liên quan  ến  á   ặ  tính  ủa hệ 

thống   ao gồm  ối  ảnh xã hội  ủa  ạng thiệt hại  o lũ. Đặ   iệt l  nh n thứ  v  sự  huẩn  ị 

sẵn s ng  ủa người  ân trướ  nguy  ơ lũ   á  tổ  hứ  liên quan  ến giảm nhẹ thiên tai   á   iện 

pháp  ảo vệ  ộng  ồng trướ  lũ. Cá   iện pháp  ụ thể  ó  ượ  thể hiện trong Bảng 30. 

Bảng 30. Cá  giải pháp nhằm l m giảm tính nhạy với lũ 

Độ nhạy   Giải pháp 

Kinh nghiệm  hống lũ 

- Tuyên truyền  ể người  ân nắm  ượ   á  kinh nghiệm phòng  hống lũ 

trên lưu vự  thông qua  á  lớp t p hu n  trao  ổi kinh nghiệp giữa  á   ịa 

phương  người gi  v  người trẻ. 

Nguồn thu nh p 

- Tạo việ  l m ổn  ịnh  ho người  ân sống trong vùng nguy  ơ lũ; 

- Tạo ra nhiều việ  l m  thay  ổi  ây trồng v t nuôi  ể người  ân  ó thể 

gia t ng thu nh p; 

Loại hình nh  ở 

- Khuyến khí h người  ân xây  ựng nh  ở trong vùng an to n; 

- Cá  nh  nằm trong vùng nguy  ơ lũ  ần  ượ  xây  ựng kiên  ố theo  á  

tiêu  huẩn  ủa nh  phòng lũ v  tránh lũ.  

Sứ  khỏe v  nh n thứ  

- Nâng  ao tinh thần phòng lũ  ủa người  ân thông qua  á  hoạt  ộng 

tuyên truyền v  t p hu n; 

- Giảm thiểu thiệt hại do lũ  ối với người  ân thông qua  á   ảnh  áo  ể 

người  ân  huẩn  ị  i  ời v   ảo vệ  ủa  ải khi xảy ra lũ; 

- Khuyến khí h người  ân nâng  ao sứ  khỏe  ủa  ản thân  gia  ình  ể  ó 

khả n ng  ối phó tốt với lũ khi xảy ra lũ. 

Dự  áo lũ lụt như thế 

n o 

- Nâng cao  h t lượng  ủa  ản tin  ự  áo lũ  ả về  ường  ộ v  thời gian 

 ự  áo. 

Khả n ng hoạt  ộng 

 ủa hệ thống  ông 

trình phòng lũ hiện tại 

- Thường xuyên tu  ổ  á   ông trình phòng  hống lũ trên  ịa   n; 

- Đầu tư xây mới  á   ông trình  ần thiết  áp ứng nhu  ầu  ủa  ộng  ồng 

trên  ịa   n khi lũ lụt xảy ra. 

Khả n ng hoạt  ộng 

 ủa hệ thống thông tin 

liên lạ  hiện tại 

- Trướ  mùa lũ  ần kiểm tra  tu  ổ  á  hệ thống thông tin liên lạ   luôn 

 ảm  ảo thông suốt hệ thống thông tin liên lạ  trong vùng nguy  ơ lũ. 

Khả n ng hoạt  ộng 

 ủa hệ thống giao 

thông trong lũ 

- Cần thường xuyên nâng   p hệ thống giao thông v n tải trong vùng nguy 

 ơ lũ; 

- Sử  ụng  á  v t liệu  hịu nướ  trong vùng nguy  ơ lũ. 

Hiện trạng  á   ông 

trình  ông  ộng 

- Cá   ông trình  ông  ộng l  nơi người  ân sơ tán khi xảy ra lũ  o  ó  ần 

 ảm  ảo  ây l   á   ông trình kiên  ố   ủ rộng  ể người  ân trú ẩn. 

Dị h vụ y tế  ông  ộng 

hoạt  ộng trong lũ 

- Cá   ơn vị y tế trong vùng nguy  ơ lũ  ần  ảm  ảo  ủ khả n ng  áp ứng 

về người  thuố    ơ sở v t  h t  ể hỗ trợ người  ân khi xảy ra lũ. 
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Độ nhạy   Giải pháp 

- Sau lũ  á   ơn vị n y  ần tiếp tụ  hỗ trợ người  ân trong việ  phòng 

 hống  á   ệnh về  a  hô h p, an to n thự  phẩm trên lưu vự . 

Ch t lượng môi trường 

sau khi lũ xảy ra 

- Cá   ơ quan  hứ  n ng  ần  ó  hính sá h tẩy rửa vệ sinh ở  á  khu  ân 

 ư  ị ng p  ảm  ảo an to n nguồn nướ  v  môi trường sống  ho  ộng 

 ồng  ân  ư tại vùng ng p. 

Khả n ng xảy ra  ị h 

 ệnh khi  ó lũ 

- T ng  ường  á   ị h vụ y tế hỗ trợ người  ân sau khi xảy ra lũ lụt. 

Lũ ảnh hưởng  ến nướ  

sinh hoạt như thế n o 

- Chuẩn  ị thuố  men   h t tẩy rửa  ể  ảm  ảo  ủ nướ  sinh hoạt  ho 

người  ân nằm trong vùng nguy  ơ ng p. 

Dân số - Dân tộ  

- Đảm  ảo sự gia t ng  ân số ổn  ịnh  những vùng  ó nguy  ơ ng p  ao 

 ần  ó  iện pháp  i  ân; 

- Có  hính sá h hỗ trợ  ho  á   ồng   o l   ân tộ  thiểu số như nâng  ao 

nh n thự  với lũ lụt  t ng  ường hỗ trợ kinh tế  ể họ  ó  uộ  sống ổn  ịnh; 

- Giảm  ần số hộ  ân trong vùng ng p lụt. 

Số hộ gia  ình thuộ  

hộ nghèo 

- Có  á   hính sá h hỗ trợ  á  gia  ình thuộ  hộ nghèo  ể họ thoát nghèo. 

Tỷ lệ số  ân ở  ộ tuổi 

lao  ộng 

- Đảm  ảo số người  ân trong  ộ tuổi lao  ộng trong vùng nguy  ơ lũ  ao 

 ể  ó  iện pháp hỗ trợ người  ân khu xảy ra lũ lụt. 

Số  ân  iết  hữ trong 

xã 

- Cần xóa mù  hữ  ho người  ân   ặ   iệt l  người  ân vùng  ao   ân tộ  

thiểu số.  

3.4.3. Đề xuất, định hướng các giải pháp nhằm làm tăng khả năng chống chịu với lũ  

Khả n ng phụ  hồi l  khả n ng  ủa hệ thống  hịu  ượ  những nhiễu loạn  o lũ gây ra 

v   uy trì hiệu quả  á  hoạt  ộng  ủa th nh phần kinh tế xã hội  môi trường  v t lý  ủa hệ 

thống. Giải pháp  ụ thể  ho  á  v n  ề về khả n ng  hống  hịu  ủa hệ thống môi trường - 

kinh tế - xã hội  ủa  ịa phương trướ  thảm họa lũ lụt  ụ thể như sau (Bảng 31): 

Bảng 31. Cá  giải pháp nhằm l m t ng khả n ng  hống  hịu với lũ  ủa  ộng  ồng 

Chỉ tiêu Giải pháp 

Nh n thứ  về thiên tai v  

giải pháp phòng ngừa  ứng 

phó 

- Tuyên truyền  ể người  ân hiểu  ượ  tá  hại  ủa thiên tai  khả n ng 

xảy ra thiên tai trong  iều kiện BĐKH; 

- Tuyên truyền  á   iện pháp phòng tránh lũ  ho người  ân. 

Mứ   ộ  huẩn  ị về lương 

thự   thự  phẩm trướ  khi 

 ó lũ 

- Khuyến khí h người  ân  ó sự  huẩn  ị trướ  mỗi mùa lũ như lương 

thự  thự  phẩm  thuố  men  phương tiên phòng tránh lũ. 

Phương tiện  ảo vệ t i sản - Khuyến khí h người  ân  ó sự  huẩn  ị trướ  mỗi mùa lũ như lương 

thự  thự  phẩm  thuố  men  phương tiên phòng tránh lũ. 

Khắ  phụ  về sinh hoạt v  

sản xu t sau lũ 

- Hỗ trợ người  ân trong  ông tá  khắ  phụ  h u quả  ủa lũ lụt như hỗ 

trợ về lương thự   tiền  ủa  sứ  người   ể người  ân mau khôi phụ  lại 

 á  hoạt  ộng sinh hoạt v  sản xu t. 

Hoạt  ộng t p hu n phòng 

tránh lũ  ho người  ân  ủa 

 hính quyền 

- H ng n m  ần  ó  hương trình t p hu n phòng tránh lũ  ho người 

 ân. 

Sự giúp  ỡ  ủa  hính 

quyền  ịa phương  ối với 

người  ân khi  ó lũ 

- T ng  ường sự hỗ trợ  ủa  hính quyền v   ủa  á   ơ quan  o n thể. 
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Chỉ tiêu Giải pháp 

Khắ  phụ  h u quả lũ  ủa 

 hính quyền  

- Hỗ trợ người  ân trong  ông tá  khắ  phụ  h u quả  ủa lũ lụt như hỗ 

trợ về lương thự   tiền  ủa  sứ  người   ể người  ân mau khôi phụ  lại 

 á  hoạt  ộng sản xu t v  môi trường sống. 

Khả n ng phụ  hồi  ủa môi 

trường sau lũ 

- Hỗ trợ người  ân trong  ông tá  khắ  phụ  h u  ủa lũ lụt như hỗ trợ 

về lương thự   tiền  ủa  sứ  người   ể người  ân mau khôi phụ  lại  á  

hoạt  ộng sản xu t v  môi trường sống.  

4. KẾT LUẬN 

Bộ tiêu  hí  ánh giá mứ   ộ  ễ  ị tổn thương  o lũ lụt phù hợp  ho tỉnh An Giang, qua 

 ó  ề xu t giải pháp phòng ngừa thiên tai lũ lụt hiệu quả  ho  ịa phương v   ã  ạt  ượ   á  

kết quả  ụ thể như sau: 

1) Xây  ựng  ộ tiêu  hí tính mứ   ộ  ễ  ị tổn thương  ho tỉnh An Giang  ao gồm 3 

tiêu  hí: (i) Hiểm họa gồm 06  iến; (ii) Độ phơi nhiễm gồm 06  iến; (iii) tính  hống  hịu 

gồm 30  iến. Cá   iến n y thuộ   á  khía  ạnh  ủa xã hội  kinh tế  môi trường v   ả những 

lợi í h  o lũ lụt mang lại. 

2) Xá  l p  ượ  phương pháp phân   p mứ   ộ rủi ro sau khi  hỉ số rủi ro  ã  ượ  tính 

toán (nằm trong khoảng từ 0-1)  ho từng  ơn vị   p xã. Xá  l p 5   p tổn thương  o lũ  lụt 

l : tổn thương nhỏ  tổn thương trung  ình  tổn thương tương  ối  tổn thương lớn v  tổn 

thương r t lớn.  

3) Áp  ụng  ộ tiêu  hí  ã xây  ựng  ể tính toán  ượ  mứ   ộ  ễ  ị tổn thương  o lũ lụt 

trên  ịa  ản TP. Châu Đố   tỉnh An Giang theo 3 kị h  ản lũ l : lũ lớn (n m 2011); lũ trung 

 ình (n m 2009); v  lũ nhỏ (n m 2010). Kết quả  ho th y  trong  ả 3 kị h  ản lũ thì mứ   ộ 

tổn thương  ủa  ả TP.Châu Đố   hỉ ở mứ  trung  ình   hỉ số FVI  ao  ộng từ 0 301  ến 

0 331 với tr n lũ lớn  từ 0 322  ến 0 351 trong tr n lũ trung  ình v  từ 0 336  ến 0 371 trong 

tr n lũ lớn. 

4) Để giảm thiểu  ượ  những tổn thương  o lũ gây ra thì ngo i những  iện pháp giảm 

 iện ng p lụt thì  ần  ó những  iện pháp l m giảm tính nhạy với lũ  ủa  á   ối tượng trên 

lưu vự    ũng như l m t ng khả n ng  hống  hịu với lũ  ủa  ộng  ồng. 
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Recently, an important trend of changing natural disaster management to flood risk 

management has been emerged. The method of assessment of flood risks was based on the 

Multiple Attribute Value Theory, using a linear function to calculate the index of individual 

solutions. In addition, to estimate the weights of each factor, the AHP method (Analytic 

Hierarchy Process) was also applied. The vulnerable levels due to flooding in Chau Doc 

City, An Giang province could be assessed, based on 3 flood scenarios including high level 

(the 2011’s floo ); mo erate level (the 2009’s floo ); an  low level (the 2010’s floo ). The 

results showed that, for the 3 flood scenarios, the vulnerable level of the entire Chau Doc 

City was moderate with the FVI (Flood Vulnerable Index) ranging from 0.301 to 0.331 for 

the high flood scenario, FVI 0.322 - 0.351 for the moderate flood, and 0.336 - 0.371 for the 

low flood.  

Keywords: Flood risk management, linear function, vulnerable level. 


